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         BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      BQL CÁC KCX & CN TPHCM         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BCCN & QTDN       ____________ 

 

TP.HCM, ngày        tháng         năm 2011 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  

 
1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành  
- Số tín chỉ: 4 

 Lý thuyết: 60  tiết 
 Thảo luận: 10 tiết 
 Bài tập: 10 tiết 
 Tự học: 10 tiết 

2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ 
3. Mô tả học phần: 

- Học phần này cung cấp những kiến thức ngoại ngữ cơ bản về chuyên ngành 
như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Cung cấp một lượng từ vựng, cấu trúc 
cơ bản về các chuyên ngành trên để sinh viên có thể đọc tham khảo tài liệu, 
sách báo chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn. 

- Điều kiện tiên quyết: Anh văn cơ bản, Tiền tệ ngân hàng 
4. Mục tiêu học phần: 

Cung cấp cho sinh viên: 
- Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành tiếng anh 

dùng trong môi trường kinh doanh thương mại, kinh tế… 
- Kỹ năng: Sinh viên có thể tự trau dồi kiến thức cho quá trình tự học thông 

qua các hoạt động, bài tập để hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cơ 
bản của kinh tế học. 

- Thái độ, chuyên cần: Yêu cầu sinh viên cần ngoài thời gian học trên lớp, 
nghe giảng bài, đòi hỏi sinh viên cần tìm hiểu, tìm hiểu các thông tin khác 
trên báo đài, internet,… 

 
5. Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung 

Hình thức 
tổ chức dạy học (tiết) 

Tổng Lên lớp Tự  
học Lý 

thuyết 
Bài  
tập 

Thảo 
 luận 

Unit 1 – Savings Banks 5 1 2 1  
Unit 2 – Checking Accounts  3 2 1 1  
Unit 3 – Loans 5 1 1 1  
Unit 4 – Mortgages 5 1 1 1  
Unit 5 -  Consumer Credits 4 1 1 1  
Business Video 3   1  
Unit 6 – The Accounting Department 4     
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Unit 7 – The Federal Reserve System 4     
Unit 8 – International Banking Facilities 4 1 1 1  
Unit 9 – The International Monetary Fund 5  1 1  
Unit 10 – Electronic Banking 4     
Unit 11 – Sending money overseas: priority payments  5 2 1 1  
Unit 12 – Foreign trade 5 1 1 1  
More Practice and Review 4     
Cộng 60 10 10 10 90 

 
6. Tài liệu học tập: 

“English for Banking and Finance” 
Tác giả: David M. Stillman, Ronni L. Gordon 
Nhà xuất bản: McGraw-Hill 
 
 Tài liệu tham khảo: 
“English for International Banking and Finance” 
Tác giả: Jim Corbett 
Nhà xuất bản: Cambridge University Press 
 
“English for the Financial Sector” 
Tác giả: Ian MacKenzie 
Nhà xuất bản: Cambridge University Press 
 
“Tiếng Anh trong Tài chính & Ngân hàng” 
Tác giả: Thanh Hoa Group 
Nhà sản xuất: Hồng Đức 
 
“Banking Transactions – Tiếng Anh tron giao dịch Ngân hàng Quốc tế” 
Tác giả: Francis Radice 
Nhà xuất bản: Thanh niên 
 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học phần: 
- Thang điểm đánh giá:10 
- Kiểm tra – đánh giá: 

 Kiểm tra giữ kỳ: 30% 
 Kiểm tra cuối kỳ: 70% 
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